
	TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ NỘI – AMSTERDAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút


Bài 1: (2,5 điểm)

Cho biểu thức 

1) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức 


2) Tính giá trị của biểu thức , biết rằng 


3) Với , chứng minh rằng . Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?
Bài 2: (2,5 điểm)
1) Phân tích đa thức thành nhân tử.


a) 	b) 


2) Tìm tất cả các số thực  biết: .
Bài 3: 




(1,0 điểm) Cho đa thức  với hệ số thực thỏa mãn  và . Tìm đa thức dư trong phép chia đa thức  chia cho đa thức 
Bài 4: 














(3,5 điểm) Cho hình vuông  tâm , điểm  nằm trên đường chéo  ( khác với ). Gọi , , . và  lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ  xuống , ,  và .


1) Chứng minh các tứ giác ,  là các hình vuông.


2) Chứng minh rằng  và .













3) Xét điểm  thay đổi trên đoạn thẳng , không trùng với . Gọi  là điểm đối xứng với  qua . Dựng  tại , các đường thẳng  và  cắt nhau tại . Chứng minh rằng  là tia phân giác của .

4) Chứng minh rằng .
Bài 5: (0,5 điểm) 
1) (Dành cho các lớp 8B, 8C, 8D, 8E)



Cho các số thực thỏa mãn  và .

Tính giá trị biểu thức: 
2) (Dành riêng cho lớp 8A)



Với  là các số thực không âm thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 


HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: (2,5 điểm)

Cho biểu thức 

1) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức 


2) Tính giá trị của biểu thức , biết rằng 


3) Với , chứng minh rằng . Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?
Lời giải

1) Điều kiện xác định: 



2) Có  (không thỏa mãn điều kiện xác định)

Vậy khi  thì P thì giá trị của P không xác định.

3) Xét hiệu: 


Ta có . Mà 




Dấu đẳng thức xảy ra khi  (thỏa mãn )
Bài 2: (2,5 điểm)
1) Phân tích đa thức thành nhân tử.


a) 	b) 


2) Tìm tất cả các số thực  biết: .
Lời giải
1) Phân tích đa thức thành nhân tử.




a)= 






b)   




2) Tìm tất cả các số thực  biết: 



Ta có:  




 hoặc hoặc .
Bài 3: 




(1,0 điểm) Cho đa thức  với hệ số thực thỏa mãn  và . Tìm đa thức dư trong phép chia đa thức  chia cho đa thức 
Lời giải



Gọi đa thức dư trong phép chia  cho  là 
Theo đề bài ta có :





Với 




	 

Với 


 nên 


Cộng vế với vế của  và  ta được :

 

 

 



Thay  vào  ta được : 

 

 

Vậy đa thức dư cần tìm là :  .
Bài 4: 














(3,5 điểm) Cho hình vuông  tâm , điểm  nằm trên đường chéo  ( khác với ). Gọi , , . và  lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ  xuống , ,  và .


1) Chứng minh các tứ giác ,  là các hình vuông.


2) Chứng minh rằng  và .













3) Xét điểm  thay đổi trên đoạn thẳng , không trùng với . Gọi  là điểm đối xứng với  qua . Dựng  tại , các đường thẳng  và  cắt nhau tại . Chứng minh rằng  là tia phân giác của .

4) Chứng minh rằng .
Lời giải
[image: ]



1) Xét tứ giác  có  nên  là hình chữ nhật.



Mặt khác là phân giác  do đó là hình vuông.



Tương tự ta có tứ giác  có  nên là hình chữ nhật.



Mặt khác là phân giác  do đó là hình vuông.



2) Xét tứ giác  có  nên .


Mà 


Xét hai tam giác vuông  và  có



, , 

Suy ra  (c-g-c).

Ta có  (góc tương ứng)


Mà .



Gọi . Tam giác  có 

Vậy .



3) Xét tam giác  có  là đường trung bình nên .






Mà . Do  là phân giác .



Suy ra . Vậy  là tia phân giác của .

4) Chứng minh rằng .


Ta có  (cùng vuông góc ).






Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với , cắt  kéo dài tại , cắt  tại 


Xét hai tam giác vuông  và  có


,  (so le trong)

 ( cạnh huyền góc nhọn)




. Mà 

Mặt khác .



Tam giác  vuông cân tại  nên .




Ta có 


.
Bài 5: (0,5 điểm) 
1) (Dành cho các lớp 8B, 8C, 8D, 8E)



Cho các số thực thỏa mãn  và .

Tính giá trị biểu thức: 
2) (Dành riêng cho lớp 8A)



Với  là các số thực không âm thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Lời giải

Ta có 

Từ 









Dấu  xảy ra  và các hoán vị

	 và các hoán vị.

Khi đó .

2) Ta có: 









Suy ra:. Dấu “=” xảy ra khi 

Vậy  


[image: Không có mô tả ảnh.]Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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6i B qua 1. Dymg SN LCD i N, chc dutmg thing BS vi CD cit nhau i £. Chimg

minh DL 1 phn gific cia BDS.
4) Chimg minh ring #C+SN22DL,

Bii 5. (0,5 diém)
1) (Danh cho ciic 16p 8B, 5C, 8D, 8E)
Cho cic 5B thyc a,b,c théamin: o +6'+¢ =4 vi &’ +b'+¢ =
Tinh gid trf bidu thire P=a'+8"+c"
2) (Diah riéng cho 16p 5A)
Véi a,b,c li cic 56 thyc khong im théa min a+b+c=1.
Tim gi tr 16m nhiit cia bitu thirc Pﬁb+2bf+m.
T
Chil §: - Hoe sinh khong st dung mdy tink ki lam bai.
- Ciin b coi thi khdng gidi thich thém gi.





oleObject19.bin

image20.wmf
M


oleObject20.bin

image21.wmf
,

AC


oleObject21.bin

image22.wmf
H


oleObject22.bin

image23.wmf
K


oleObject23.bin

image24.wmf
P


oleObject24.bin

image25.wmf
Q


oleObject25.bin

oleObject26.bin

image26.wmf
CD


oleObject27.bin

image27.wmf
AD


oleObject28.bin

image28.wmf
BC


oleObject29.bin

image29.wmf
AB


oleObject30.bin

image30.wmf
MHCP


oleObject31.bin

image31.wmf
MQAK


oleObject32.bin

image1.wmf
22

112

:

1111

xx

P

xxxx

-

æö

=-+

ç÷

+---

èø


image32.wmf
KABHDA

D=D


oleObject33.bin

image33.wmf
BKAH

^


oleObject34.bin

image34.wmf
I


oleObject35.bin

image35.wmf
CO


oleObject36.bin

image36.wmf
O


oleObject37.bin

oleObject1.bin

image37.wmf
S


oleObject38.bin

image38.wmf
B


oleObject39.bin

image39.wmf
I


oleObject40.bin

image40.wmf
SNCD

^


oleObject41.bin

image41.wmf
N


oleObject42.bin

image2.wmf
P


image42.wmf
BS


oleObject43.bin

image43.wmf
CD


oleObject44.bin

image44.wmf
L


oleObject45.bin

image45.wmf
DL


oleObject46.bin

image46.wmf
·

BDS


oleObject47.bin

